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Căn cứ Kế hoạch số 2169/KH-UBND ngày 09/7/2021 của UBND thành 

phố Lai Châu về việc phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn 

thành phố Lai Châu giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 1544/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 của UBND thành 

phố Lai Châu về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. 

 UBND thành phố Lai Châu xây dựng kế hoạch sản xuất nông nghiệp 

hàng hóa năm 2024, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Tiếp tục chỉ đạo phát triển, mở rộng nâng cao chất lượng vùng sản xuất 

nông nghiệp hàng hóa, tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ trong 

sản xuất gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm; hướng đến sản xuất 

hữu cơ, sản xuất nông nghiệp sạch, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm nhằm 

tạo ra các sản phẩm chủ lực có giá trị kinh tế cao gắn với liên kết sản xuất và 

bao tiêu sản phẩm, xây dựng sản phẩm OCOP nhằm nâng cao giá trị sản xuất, 

nâng cao thu nhập cho người dân.  

Tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện các nội 

dung của kế hoạch, trong đó xác định Doanh nghiệp, Hợp tác xã là trung tâm 

trong tổ chức thực hiện. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các chủ 

trương, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, 

đẩy mạnh việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất hướng tới 

sản xuất nông nghiệp chất lượng cao, nông nghiệp hữu cơ sản xuất theo hình 

thức liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm. Tập trung quản lý, bảo vệ, chăm 

sóc, cắt tỉa diện tích cây ăn quả, chè, mắc ca hiện có. 

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN 

1. Đối với trồng trọt 

1.1. Sản xuất lúa chất lượng 

Duy trì sản xuất 329,2ha lúa chất lượng (San Thàng 135ha, Sùng Phài 

142ha, Quyết Thắng 22,2ha, Đông Phong 30ha). Phấn đấu sản lượng lúa chất 

lượng đạt trên 1.600 tấn. 
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Hướng dẫn Nhân dân áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất lúa chất 

lượng nhằm nâng cao năng suất, chất lượng. Tăng cường công tác tuyên truyền 

nâng cao nhận thức cho người dân về việc xây dựng, quản lý và phát triển nhãn 

hiệu sản phẩm, từng bước xây dựng sản phẩm gạo tẻ râu thành sản phẩm chủ lực 

của địa phương. 

Thực hiện rà soát cụ thể diện tích, địa điểm, vùng sản xuất lúa tập trung làm 

cơ sở cho việc triển khai, vận động, khuyến khích tổ chức cá nhân thực hiện liên 

kết và thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất lúa chất lượng theo quy định.  

1.2. Phát triển vùng nguyên liệu chè 

Duy trì chăm sóc, thâm canh 964,65ha chè hiện có, trong đó 942ha chè 

kinh doanh. Phấn đấu sản lượng chè búp tươi năm 2024 đạt trên 10.800 tấn. 

Trồng mới 10ha chè Shan chất lượng cao trên địa bàn xã Sùng phài; thời 

gian thực hiện làm đất, bón lót từ 15-30/5/2024, trồng chè tháng 6-7/2024.  

 1.3. Cây ăn quả 

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ 160,4ha cây ăn quả hiện có. Tập trung 

chỉ đạo hướng dẫn Nhân dân chăm sóc, bón phân, cắt tỉa, tạo tán, phòng trừ sâu 

bệnh hại trên trên cây ăn quả đảm bảo cây sinh trưởng, phát triển tốt. Tiếp tục chỉ 

đạo chăm sóc các mô hình cây ăn quả đã trồng như mô hình: cây ôn đới, cây ăn quả 

có múi, ... nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng các sản phẩm cây ăn quả 

thành sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP; triển khai mô hình trồng lê VH6 tại bản 

văn hóa du lịch cộng đồng Gia Khâu I xã Sùng Phài góp phần nâng cao thu nhập và 

tạo cảnh quan môi trường xanh, đẹp thân thiện tại điểm du lịch, khuyến khích các 

tổ chức, cá nhân tham gia liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. 

1.4. Cây mắc ca 

Thực hiện tốt công tác chăm sóc, quản lý 280,4ha Mắc ca đã trồng, không 

để gia súc phá hoại ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của cây. Thực hiện 

chăm sóc, phát dọn, bón phân, cắt tỉa, tạo tán cho cây, khuyến khích, thu hút các 

doanh nghiệp liên kết với Nhân dân trong sản xuất và bao tiêu sản phẩm. Phấn 

đấu sản lượng quả mắc ca đạt trên 159 tấn. 

1.5. Phát triển hoa chất lượng cao  

Duy trì, chăm sóc diện tích hoa hiện có, thực hiện chăm sóc, quản lý cây 

hoa đảm bảo không ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe con người nhằm 

nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích. 

Khuyến khích các hộ trồng hoa thành lập nhóm hộ hoặc tổ hợp tác theo 

hình thức liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; Tạo điều kiện cho các tổ chức, 

hợp tác xã liên kết với Nhân dân trong việc trồng và bao tiêu sản phẩm. Tăng 



3 

 

cường công tác quản lý và hướng dẫn sử dụng thuốc BVTV trên cây hoa đảm bảo 

quy định và hiệu quả. Không phát triển mở rộng diện tích trồng hoa, nhất là hoa 

hồng trong khu vực đầu nguồn nước sinh hoạt, gần các khu dân cư tập trung. Các 

khu vực mở rộng trồng hoa trên chân ruộng một vụ phải thực hiện đầy đủ công tác 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa đảm bảo quy định, trình tự, thủ tục 

tại Khoản 1,2,3,4, Điều 1 của Nghị định 62/20219/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 

13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa. 

1.6. Phát triển trồng rau an toàn 

Tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn các hộ trồng rau đúng thời vụ, đảm 

bảo quy trình sản xuất rau an toàn nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. 

Khuyến khích nhân dân trồng rau, sử dụng thuốc BVTV sinh học cho cây rau, 

phân bón hữu cơ hoai mục đảm bảo an toàn trong sản xuất, hạn chế hoặc không sử 

dụng hóa chất bảo vệ thực vật trên cây rau nhằm sản xuất sản phẩm nông nghiệp đảm 

bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cung cấp cho người tiêu dùng trong và ngoài thành phố. 

2. Đối với chăn nuôi 

2.1. Hỗ trợ chuồng trại chăn nuôi 

Tiếp tục việc thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng chuồng trại chăn nuôi 

tập trung nhằm hướng phát triển chăn nuôi an toàn sinh học đảm bảo công tác 

phòng chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường. Tại xã San Thàng và xã Sùng Phài. 

2.2. Hỗ trợ làm hầm Biogas 

Tuyên truyền, vận động Nhân dân làm hầm biogas góp phần xử lý chất thải 

trong chăn nuôi, giảm ô nhiễm môi trường và đảm bảo công tác phòng chống 

dịch bệnh, chú trọng nâng cao chất lượng đàn và khai thác sử dụng hiệu quả do 

hầm biogas mang lại. 

2.3. Hỗ trợ trồng cỏ và các loại cây thức ăn 

Cỏ và các loại cây thức ăn cho gia súc được trồng tập trung, chia lô hoặc 

những địa điểm phù hợp nhằm chủ động thức ăn cho gia súc tăng hiệu quả công 

tác phòng chống đói rét, dịch bệnh trên đàn vật nuôi.  

- Cơ cấu giống, bao gồm: Cỏ voi, cỏ VA06, cỏ Ghinê.... 

2.4.  Xây dựng khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung: Kêu gọi, khuyến 

khích đầu tư xây dựng lò giết mổ tập trung theo quy hoạch nhằm thực hiện tốt công 

tác kiểm soát dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.  
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2.5. Chính sách hỗ trợ: Thực hiện theo mục 5.6; mục 5.7; mục 5.8. Khoản 

5. Điều 1 của Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 23/3/2021 của HĐND 

tỉnh Lai Châu. 

3. Phát triển sản phẩm OCOP 

Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, giới thiệu về Chương trình mỗi xã một 

sản phẩm đến nhân dân, doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn để hiểu mục tiêu, 

cách thức triển khai cũng như lợi ích khi tham gia Chương trình. Tuyên truyền 

về cơ chế chính sách hỗ trợ của Nhà nước về phát triển các sản phẩm OCOP, 

trọng tâm là Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 22/3/2021 của Hội đồng 

Nhân dân tỉnh Lai Châu quy định chính sách về phát triển nông nghiệp hàng hóa 

tập trung giai đoạn 2021-2025.  

Rà soát các sản phẩm đã đăng ký tham gia chương trình OCOP năm 2024, 

lựa chọn các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, có tiềm năng, thế mạnh để hỗ trợ, 

hoàn thiện hồ sơ, sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP. Duy 

trì và nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP đã được công nhận khuyến 

khích nâng hạng sản phẩm OCOP; rà soát, đánh giá, phân hạng và công nhận lại 

sản phẩm OCOP đối với sản phẩm đã hết hiệu lực. 

Quan tâm đưa các sản phẩm OCOP của thành phố của Tỉnh vào gian hàng 

quảng bá, giới thiệu, bán sản phẩm OCOP của Thành phố và phối hợp trưng bày 

các sự kiện tổ chức trong và ngoài Tỉnh. 

(Có Kế hoạch thực hiện chương trình OCOP năm 2024 riêng) 

4. Xây dựng nhãn hiệu sản phẩm, liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm 

Lựa chọn các sản phẩm hàng hóa (chưa được cấp giấy chứng nhận nhãn 

hiệu hàng hóa) có lợi thế phát triển để hỗ trợ, hướng dẫn xây dựng nhãn hiệu 

sản phẩm hàng hóa, trong đó tập trung vào các sản phẩm chủ lực, có quy mô 

lớn, giá trị kinh tế cao: gạo tẻ râu, các loại quả có múi, chè, ... 

 Triển khai thực hiện tốt các chính sách của Trung ương, của Tỉnh về hỗ trợ 

phát triển doanh nghiệp, HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, thu hút các 

doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp theo Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND 

ngày 23/7/2019 của HĐND tỉnh Lai Châu về việc quy định chính sách đặc thù 

khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh và 

thực hiện liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo Nghị quyết số 13/NQ-HĐND 

ngày 23/7/2019 của HĐND tỉnh Lai Châu về việc quy định chính sách hỗ trợ liên 

kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Quan tâm hỗ trợ 

phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (nhà màng, nhà lưới, hệ thống 

tưới tiên tiến) và áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn đảm bảo an toàn thực phẩm. 
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5. Đầu tư xây dựng hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất nông nghiệp 

- Đầu tư đường nội đồng vùng sản xuất chè tại xã Sùng Phài 3,8km; tại xã 

San Thàng là 0,4km. 

* Chính sách thực hiện: Thực hiện theo Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 

10/12/2021 của HĐND tỉnh Lai Châu về việc phát triển hạ tầng thiết yếu các khu 

sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2021-2025. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Kinh tế thành phố 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn, UBND các xã phường trong 

thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp hàng hóa; nâng cấp, sửa chữa hệ 

thống kênh mương, thủy lợi phục vụ tưới tiêu sản xuất tại các khu vực sản xuất 

nông nghiệp hàng hóa tập trung trên địa bàn. 

Hướng dẫn thực hiện các nội dung liên kết sản xuất, chương trình OCOP 

theo kế hoạch, tham mưu và ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo sản xuất 

nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn. 

Chủ trì, thường xuyên kiểm tra chất lượng hàng hóa nông sản nhằm ngăn 

chặn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng lưu thông trên thị trường, ảnh 

hưởng đến chất lượng các sản phẩm hàng hóa của thành phố. 

Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch năm, rà soát, tham mưu đăng ký nhu cầu vốn 

thực hiện cũng như tổng hợp báo cáo tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản 

xuất nông nghiệp hàng hóa gửi UBND tỉnh, các Sở theo quy định. 

Phối hợp với các Sở, ngành liên qua trong việc hướng dẫn, cấp chứng 

nhận nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Phối hợp thực 

hiện hiệu quả chương trình xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm 

nông nghiệp và tìm kiếm đối tác trong phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Tham mưu lồng ghép các nguồn vốn, phân bổ kịp thời nguồn ngân sách 

để triển khai thực hiện kế hoạch theo quy định hiện hành. Hướng dẫn các đơn vị 

sử dụng về mặt hồ sơ, trình tự thủ tục thanh quyết toán theo quy định. 

3. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp 

Tăng cường công tác công tác khuyến nông, hướng dẫn chuyển giao khoa 

học kỹ thuật, áp dụng tiến bộ khoa học mới, thâm canh tăng năng suất cây trồng, 

vật nuôi. Tăng cường công tác hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh hại tổng hợp, sử 

dụng thuốc BVTV sinh học, chỉ đạo Nhân dân áp dụng các quy chuẩn, tiêu 
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chuẩn trong sản xuất tạo các sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn cung cấp cho 

thị trường. 

Tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân mở rộng quy mô chăn nuôi, tích cực 

tái đàn theo hướng chăn nuôi an toàn sinh học nhằm cung cấp thực phẩm sạch, 

an toàn cho thị trường. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tình hình dịch 

bệnh trên đàn vật nuôi, làm tốt công tác kiểm dịch vận chuyển, giết mổ gia súc, 

gia cầm, thức ăn cho chăn nuôi ..., trên địa bàn, bao gồm cả mô hình triển khai 

có sử dụng ngân sách nhà nước. 

Tổ chức triển khai thực hiện mô hình trồng cây lê tại xã Sùng Phài, các 

mô hình, dự án nông nghiệp đảm bảo hiệu quả, chất lượng và quy hoạch, kế 

hoạch đề ra. 

4. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông thành phố 

Thực hiện tuyên truyền, phổ biến nội dung Kế hoạch sản xuất nông nghiệp 

hàng hóa năm 2024, các văn bản hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện các chính 

sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn. 

Thường xuyên xây dựng phóng sự, đưa tin bài trên phương tiện thông tin 

đại chúng để thu hút đầu tư và huy động các nguồn lực xã hội vào phát triển sản 

xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung. Đưa tin các mô hình liên kết, mô hình sản 

xuất hàng hóa có hiệu quả, nhất là các sản phẩm hàng hóa chủ lực, sản phẩm 

OCOP để tuyên truyền, nhân rộng. 

5. Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố 

Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch theo chức năng, 

nhiệm vụ được giao. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn trong việc tuyên 

truyền, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch đảm bảo hiệu quả. 

6. UBND các xã, phường 

Tổ chức quán triệt, tuyên truyền các nội dung của Kế hoạch đến các 

doanh nghiệp HTX và Nhân dân trên địa bàn, nhất là triển khai các chế độ, 

chính sách của Tỉnh, thành phố trong việc hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp 

hàng hóa trên địa bàn để Nhân dân biết và tham gia. 

Trên cơ sở Kế hoạch của Thành phố, xây dựng kế hoạch cụ thể hoặc lồng 

ghép việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất nông nghiệp hàng 

hóa với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm tại địa phương để tổ chức 

thực hiện. 

Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, cũng như vận 

động người dân đầu tư sản xuất, thâm canh tạo thành vùng sản xuất hàng hóa tập 
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trung. Tập trung chỉ đạo Nhân dân tập trung chăm sóc, quản lý, bảo vệ các loại 

cây đã trồng. 

Đối với việc trồng mới 10ha chè Shan chất lượng cao trên địa bàn xã 

Sùng phài (UBND xã Sùng Phài trực tiếp triển khai thực hiện). 

Chỉ đạo, hướng dẫn Nhân dân phát triển đàn chăn nuôi theo quy mô tập 

trung, chăn nuôi an toàn sinh học; thực hiện các chính sách hỗ trợ chuồng trại 

chăn nuôi, làm hầm Biogas, trồng cỏ và các loại cây thức ăn cho gia súc, phát 

triển nuôi ong; thực hiện tốt Luật Chăn nuôi trên địa bàn. 

Chủ trì thực hiện các nội dung kế hoạch theo phân công. Thường xuyên 

kiểm tra, nạo vét, duy tu và vận hành các các công trình thủy lợi, nhằm phát huy 

hiệu quả của công trình đầu tư đảm bảo tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp. 

Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân liên kết với Nhân dân 

trong sản xuất và bao tiêu sản phẩm. Tăng cường hướng dẫn các chủ thể tham 

gia thực hiện hoàn thiện hồ sơ, hoàn thiện sản phẩm đề nghị công nhận, công 

nhận lại sản phẩm OCOP. 

Tổng hợp báo cáo tình hình triển khai thực hiện các nội dung kế hoạch 

sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn gửi cơ quan chuyên môn tổng hợp 

theo quy định. 

7. Đề nghị Uỷ ban mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể thành phố 

Phối hợp tổ chức tuyên truyền sâu rộng nội dung của Kế hoạch, nhất là 

các chế độ, chính sách của Tỉnh, thành phố về hỗ trợ sản xuất nông nghiệp hàng 

hóa đến toàn thể Đoàn viên, Hội viên, Nhân dân và cộng đồng Doanh nghiệp, 

HTX để thu hút đông đảo các thành phần kinh tế tích cực tham gia phát triển 

nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn.  

Trên đây là Kế hoạch sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn thành 

phố Lai Châu năm 2024./. 
 

Nơi nhận: 
- TT. Thành uỷ;  

- TT. HĐND thành phố; 

- Chủ tịch, PCT UBND thành phố (Đ/c Cam); 

- UBMT Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể TP (P/h); 

- Các phòng: Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch (T/h); 

- Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp TP (T/h); 

- Thành viên BCĐ thành phố (T/h); 

- UBND các xã, phường (T/h); 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Hữu Cam 
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